
 

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI 

TRONG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH KHỐI 12 

NĂM HỌC 2018-2019 

 

TT HỌ VÀ TÊN LỚP MÔN GHI CHÚ 

A Giải Nhất    

1 Nguyễn Hoàng Nam 12A9 Sinh học  

2 Nguyễn Thị Cẩm Giang 11A2 Lịch sử  

3 Trương Thị Hoài Thương 12A2 Lịch sử  

B Giải Nhì    

4 Lê Trương Hồng Thắm 12A1 Ngữ văn  

5 Ngô Thanh Hùng 11A3 Lịch sử  

6 Đoàn Thị Hải Yến 11A2 Lịch sử  

C Giải Ba    

7 Đỗ Trung Hiếu 12A1 Toán  

8 Lê Nguyễn Đức Anh 12A9 Vật lý  

9 Mai Thịnh Phát 12A2 Vật lý  

10 Huỳnh Ngọc Tân 10A6 Tin học  

11 Lương Thị Kim Hoàng 12A2 Sinh học  

12 Hoàng Thị Thảo Hiền 12A2 Ngữ văn  

13 Phạm Nguyễn Ánh Linh 12A10 Ngữ văn  

14 Quách Văn Lưc 12A1 Lịch sử  

15 Võ Hoàng Thảo Mi 12A2 Tiếng Anh  



 

 

TT HỌ VÀ TÊN LỚP MÔN GHI CHÚ 

D Giải Khuyến khích    

16 Trần Xuân Tú 12A1 Toán  

17 Đào Nguyễn Đan Duy 12A2 Hoá học  

18 Nguyễn Thị Ngọc Dung 12A2 Tin học  

19 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 12A4 Tin học  

20 Phạm Trịnh Công Minh 12A2 Sinh học  

21 Ngô Trường Quý 12A3 Ngữ văn  

22 Trần Văn Hưng 12A6 Lịch sử  

23 Trần Văn Luận 11A3 Lịch sử  

24 Nguyễn Hữu Đạt 12A4 Địa lý  

25 Bùi Văn Khánh 12A2 Địa lý  

26 Lê Thị Quỳnh Trâm 12A2 Địa lý  

27 Vũ Tú Uyên 11A5 Địa lý  

28 Nguyễn Thị Thanh Nhã 12A1 Tiếng Anh  

Tổng cộng danh sách này có 28 (hai mươi tám) em. 

 


